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Câu Phần  Nội dung  Điểm 
1   4,0 đ 
 

 
 

- Chọn hệ quy chiếu như hình vẽ. 

- Khảo sát vật rắn B: ( ), , , 0msQ P F N ≡
ur uuruuur uur

 

 

0,50 

- Phương trình cân bằng: 
0 0 .sinms X ms XX Q F P F Q P Q P α= ⇔ − − = ⇔ = − = −∑  (1) 0,5 

0 0 .cosY YY N P N P P α= ⇔ − = ⇔ = =∑                  (2) 0,5 

a 
 

- Khảo sát vật B trong trường hợp vật bắt đầu trượt. 
- Điều kiện của vật khi có ma sát: 
 .msF f N=                                                              (3) 

0,5 

- Thay (1), (2) vào (3) có: 
.sin . .cos . .cos .sin 93,3Q P f P Q f P P kNα α α α− = ⇒ = + =  0,75 

b - Khảo sát vật B trong trường hợp vật cân bằng. 
- Điều kiện của vật khi có ma sát: 
 .msF f N≤                                                              (4) 

0,5 

- Thay (1), (2) vào (4) có: 
 .sin . .cos . .cos .sin 200Q P f P Q f P P kNα α α α− ≤ ⇒ ≤ + =   0,75 

2   3,0 đ 

  
- Phân tích chuyển động: 

+ Ròng rọc 1, 2: chuyển động quay quanh O1 cố định. 
+ Vật 3, 4: chuyển động tịnh tiến. 

0,5 
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B
4

3

A

 
a - Vận tốc góc, gia tốc góc ròng rọc 1, 2: 

( ) ( )

( )

'
3

1
1 1 1
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200 /
200. 10
20
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A
A

V x t cm s
V tV r t s
r

ω ω −

= =

= ⇒ = = =
 

0,50 

         ( )1
2 1 10t sω ω −= =  0,50 

          ( ) ( )' 2
2 1 1 10 sε ε ω −= = =  0,50 

b - Vận tốc và gia tốc của vật 4: 
+ Vật 4 chuyển động tịnh tiến nên ta có: 
           V4 = VB =  r2. ω2 = 40.10t = 400t  (cm/s) 

0,50 

           W4 = WB = (VB)’ = 400 (cm/s2)                         0,50 

3   3,0đ 

 

 

* Phân tích chuyển động: 
- Bánh xe chuyển động song phẳng. 
- Tâm vận tốc tức thời P là điểm tiếp xúc của bánh xe và mặt phẳng. 

 

0,25 
 
 
 
 
 
 
 

0,50 

a * Xác định ω và ε: 
- Chọn tâm P làm cực ta có: 

10,3. 1 
0,3

O O
O

V VV PO s
PO r

ω ω −= ⇒ = = = =
 

- Do bánh xe chuyển động đều nên WO = 0; ε = 0. 

 
 

0,25 
 

0,25 
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b 

* Xác định VA và WA: 
- Chọn P làm cực, ta có: 

2 2. 1. 1.0,5 0,5 /AV PA R r m sω= = + = =
 - Chọn O làm cực, ta có: 

W W W Wn
A O A A

τ= + +
uuuur uuuuruuur uuur

 Với: Wn
A = R.ω2 = 0,4 m/s2 

Wτ
A = R.ε = 0 m/s2 

( )2 2 2W W W +W 0,4 /n
A O A A m sτ= − =  

 
0,25 
0,50 

 
 

0,25 
 

0,50 
 

0,25 

 


